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UBND HUYỆN AN LÃO CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số: 15 /KH-THCS LKT 

 

An Lão, ngày 06 tháng 9 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2023 - 2024 

 

Thực hiện Công văn số 2272/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở 

GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi KHKT cấp thành phố học sinh trung học năm 

học 2023-2024; Công văn số 103/SGDĐT-KTKĐ ngày 28/8/2023 của Sở GD&ĐT 

về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2023-2024; Công văn số 

2294/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2023 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn và phát động 

các cuộc thi Toán hội nhập, các cuộc thi trên Internet và triển khai kì thi Toán và 

KHTN bằng Tiếng Anh năm học 2023-2024; Công văn số 101/KH-SGDĐT ngày 

25/8/2023 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi giải Toán trên máy tính 

cầm tay Casio fx-880BTG cấp thành phố năm học 2023-2024;  

Thực hiện Kế hoạch số 310/PGD-THCS ngày 08/9/2023 của Phòng GD&ĐT 

An Lão về việc Tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh THCS năm học 2023-

2024; 

Trường THCS Lương Khánh Thiện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh 

giỏi năm học 2023-2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát hiện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi của nhà trường, 

phát huy tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn luyện của học sinh. 

- Nâng cao hiệu quả giảng dạy của GV và kết quả học tập của HS, góp phần bồi 

dưỡng những tài năng tương lai cho đất nước. 

- Từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và thành 

phố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 

- Khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu KHKT và vận dụng kiến thức 

để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tăng cường trao đổi, giao lưu và 

giáo dục. 

- Giúp giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. 

2. Yêu cầu 

- Việc bồi dưỡng HSG là trách nhiệm của mỗi một giáo viên khi tham gia 

giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên quan tâm phát hiện, lựa chọn, bồi 

dưỡng học sinh để các em có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. 
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- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và 

phân công giáo viên phát hiện, bồi dưỡng đội HSG của các môn học từ lớp 6 đến 

lớp 9. 

- Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh 

nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao chất lượng học sinh giỏi của 

nhà trường. 

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong các đội tuyển mang tính lâu dài, tính kế 

thừa để đạt kết quả cao. 

- Học sinh đăng ký môn bồi dưỡng phải tích cực nỗ lực học tập, say mê 

nghiên cứu, tìm tòi để đạt kết quả cao nhất. 

- Gắn hoạt động NCKH của HS với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học, đổi mới KTĐG học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực HS. 

- Giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, học tập theo đúng thời khóa biểu 

của  nhà trường. 

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch bồi dưỡng HSG 

đã được phê duyệt. 

- Ban giám hiệu và hai tổ chuyên môn cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng 

đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HSG, có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời đối 

với các cá nhân có thành tích cao trong công tác HSG. 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Kết quả công tác học sinh giỏi năm học 2022-2023: 

Cấp Tổng Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải KK Ghi chú 

Quốc gia 01 01    Cầu lông 

Thành phố 09 01 01 03 04  

Huyện 47 06 17 10 14  

- STEM cấp Thành phố: 01 giải A; 01 giải C 

- Chỉ huy đội giỏi cấp Quốc gia: 01; Chỉ huy đội giỏi cấp Thành phố: 01 giải 

nhất 

2. Đặc điểm tình hình năm học 2023-2024: 

* Về Học sinh: nhà trường có 16 lớp với tổng số học sinh là: 713 học sinh 

Lớp 6: 05 lớp - 218 học sinh 

Lớp 7: 04 lớp - 174 học sinh 

Lớp 8: 03 lớp - 138 học sinh 

Lớp 9: 04 lớp - 183 học sinh 
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* Về Giáo viên: 

- Giáo viên đứng lớp có 29, giáo viên biên chế 28 đ/c. 

- Số GV đạt chuẩn : 27/29  đạt tỷ lệ 93,1% 

- Số CB, GV, NV là đảng viên: 27/37 đạt tỉ lệ 72,9 % 

* Thuận lợi: 

- Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, đội ngũ CB-GV có nghiệp vụ chuyên 

môn tốt, có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HSG. 

- Nhà trường có đủ phòng cho mỗi lớp 1 phòng học, các phòng học đều được 

trang bị màn hình ti vi kết nối internet phục vụ dạy học. 

- Nhà trường luôn đứng tốp đầu trong huyện về công tác HSG  

- Hội khuyến học cùng với các khu dân cư văn hoá, các dòng họ ngày càng 

quan tâm tốt đến công tác giáo dục, hàng năm các khu dân cư và các dòng họ đã 

khen thưởng kịp thời cho những HS có thành tích cao trong học tập và thi đỗ Đại 

học. 

- Hội Cha mẹ HS nhà trường ngày càng quan tâm đến công tác giáo dục xã 

nhà và chăm lo đến hoạt động học tập của con em mình. 

* Khó khăn: 

- Việc tuyển chọn các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 hiện nay gặp nhiều khó 

khăn do học sinh đạt giải trong kì thi HSG cấp thành phố không được cộng điểm 

khuyến khích dẫn đến nhiều PHHS không có nhu cầu cho con em mình tham gia 

học đội tuyển HSG do không có cơ chế ưu tiên khuyến khích trong kì thi vào lớp 

10, và nhiều HS không muốn theo học các đội HSG, nhất là các môn phụ do sợ vất 

vả mất thời gian để học các môn thi vào lớp 10 THPT. 

- Công tác xã hội hóa giáo dục còn khó khăn, nguồn kinh phí dùng để khen 

thưởng động viên GV và HS có thành tích cao trong công tác học sinh giỏi còn quá 

ít, chưa thật sự khuyến khích được sự nỗ lực của giáo viên và học sinh.  

- Nhà trường còn thiếu phòng chức năng như: Phòng Tiếng anh, phòng vẽ. 

Các thiết bị dạy học thực hành không đáp ứng được yêu cầu dạy học bồi dưỡng 

HSG do thiếu và không đảm bảo chất lượng. 

III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ THI HSG 

1. Chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện trong năm học 2023 – 2024 

- Học sinh giỏi toàn diện đạt 65,0% trở lên 

- Học sinh giỏi cấp huyện: 55 giải trở lên 

- Học sinh giỏi cấp thành phố: 10 giải trở lên 

- Có ít nhất 01 sản phẩm đạt giải cuộc thi KHKT cấp Thành phố 

- Có ít nhất 01 giải cuộc thi ATGT vì nụ cười ngày mai trên internet 

- Có 01 giải HSG cấp Quốc gia 
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2. Công tác tuyển chọn đội tuyển HSG 

- GV được phân công bồi dưỡng HSG tiến hành chọn các HS có đủ điều kiện 

để thành lập đội tuyển HSG môn của mình từ đầu tháng 9. 

- Thành lập Câu lạc bộ STEM gồm các thầy cô phụ trách môn KHTN và các 

học sinh giỏi khối 8, 9 yêu thích KHKT để nghiên cứu thực hiện các dự án KHKT. 

- Thời gian bắt đầu bồi dưỡng HSG từ tuần 02 tháng 9 theo thời khóa biểu 

3. Các cuộc thi HSG cấp THCS 

3.1. Cuộc thi Giải toán trên MTCT  

 - Phòng GD&ĐT không tổ chức thi cấp huyện, giao 3 trường THCS Lương 

Khánh Thiện, THCS Trường Sơn, THCS Mỹ Đức chọn và bồi dưỡng 02 

HS/trường tham gia dự thi cấp Thành phố. 

- Hình thức thi: Gồm 2 phần (phần thi trắc nghiệm 25% và phần tự luận 

75%) 

- Thời gian làm bài thi: 120 phút 

- Số câu: Trắc nghiệm 5 câu; Tự luận 5 câu 

- Thời gian, địa điểm thi: Sáng 08/11/2023 tại THPT Thái Phiên 

3.2. Cuộc thi Giải toán và các môn KHTN bằng tiếng anh  

- Bài thi, đối tượng thi: 

  + Bài thi môn Toán: HS đang học lớp 8 

  + Bài thi môn khoa học tự nhiên: HS đang học lớp 9 

HS tham gia dự thi phải có năng lực và trình độ giải bài thi Toán và bài thi 

KHTN bằng tiếng Anh. 

- Hình thức thi và thời gian làm bài: 

  +  Hình thức thi: Gồm 2 phần (phần thi trắc nghiệm và phần tự luận) 

  + Thời gian làm bài thi: 120 phút 

  + Thang điểm chấm: Trắc nghiệm 100 điểm, Tự luận 200 điểm 

  + Số câu: Trắc nghiệm 10 câu; Tự luận 4 câu 

- Số lượng HS dự thi: Tối đa 6 HS dự thi/bài thi 

- Thời gian và địa điểm thi: 

  + Thi cấp huyện: Sáng 06/12/2023 tại THCS Lương Khánh Thiện 

  + Thi cấp thành phố: phần thi cá nhân thi vào sáng 12/01/2024, tại THCS 

Chu Văn An; phần thi đồng đội (mỗi huyện chọn 6 HS dự thi) vào 15h30 ngày 

12/01/2024 tại Nhà thi đấu trường THCS Chu Văn An. 
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3.3. Cuộc thi Khoa học kĩ thuật  

- Đối tượng dự thi: HS lớp 8, 9 có kết quả xếp loại HL và HK năm học 2022-

2023 từ khá trở lên.  

- Số lượng dự án đăng ký dự thi: Mỗi trường có ít nhất 2 dự án dự thi cấp 

huyện. 

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi cấp huyện: 

  + Thời gian: ngày 03 và 04/11/2023 

  + Địa điểm: Trường THCS An Tiến 

  + Thành phần: BGH, GV hướng dẫn và HS tham gia dự thi 

  + Hồ sơ dự thi: Theo CV 2272/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi cấp thành phố: 

  + Vòng sơ khảo vào ngày 24/11/2023 tại THPT Thái Phiên 

  + Vòng chung khảo vào ngày 14&15/12/2023 tại THPT Thái Phiên 

3.4. Cuộc thi chọn HSG các môn văn hoá 

- Đối tượng và điều kiện dự thi: HS lớp 9 năm học 2023-2024 (HS có thể thi 

vượt cấp) đạt Hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên trong năm học 2022-2023. Môn 

dự thi có điểm tổng kết HKI đạt từ 8,0 trở lên đối với các môn KHTN và đạt từ 7,0 

trở lên đối với các môn KHXH. 

- Số lượng HS dự thi: Không quá 30% tổng số HS toàn khối  

- Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Buổi chiều ngày 16/01/2024 (từ 14h00):  

  +  Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tiếng anh 

thi tại THCS An Tiến;  

  + Các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học thi tại 

THCS Lương Khánh Thiện. 

- Hình thức và nội dung thi: Thực hiện theo CV 103/SGDĐT-GDTrH ngày 

28/8/2023 của Sở GD&ĐT. 

4. Nội dung chương trình bồi dưỡng: 

- Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng căn cứ trên chương trình giảng 

dạy các bộ môn để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kế hoạch bài dạy theo chương 

trình sách giáo khoa nâng cao. 

- Nội dung ôn thi bám sát cấu trúc đề thi chọn HSG của Sở GD&ĐT.  

- Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT tính đến thời điểm thi. 

5. Xây dựng quỹ đề thi HSG và nộp đề HSG 

- GV bồi dưỡng HSG lớp 9 xây dựng 01 đề thi chọn HSG cấp huyện nộp về 

BGH ngày 14/12/2023 để nhà trường thẩm định và nộp về PGD trước 29/12/2023. 
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- Đề thi HSG cấp huyện và thành phố theo đúng cấu trúc do Sở GD&ĐT quy 

định, nộp cho Phó hiệu trưởng gồm bản in và bản word (có đáp án, biểu điểm, ghi 

rõ thông tin người ra đề). 

- Đề thi vòng loại đối với các đội HSG dự thi cấp huyện (nộp trước 

18/10/2023). 

- Đề thi chọn HSG môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp trường (các môn khối 

6, 7, 8) nộp trước 15/3/2024. 

6. Thời gian tổ chức thi HSG 

* Thi HSG cấp trường: 

- Đối với các đội HSG các môn văn hoá dự thi cấp huyện: tham gia vòng loại 

vào tuần 4 tháng 10/2023. 

- Các môn Toán, Văn khối 6, 7, 8 thi vào tuần 1 tháng 4/2024 

* Thi HSG cấp Huyện: 

- Ngày 03&04/11/2023: Thi dự án KHKT cấp huyện tại THCS An Tiến 

- Sáng 06/12/2023: Thi giải toán và các môn KHTN bằng tiếng anh tại THCS 

Lương Khánh Thiện. 

- Chiều 16/01/2024: Thi HSG các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Mĩ 

thuật, Âm nhạc, Tiếng anh lớp 9 tại THCS An Tiến. 

- Chiều 16/01/2024: Thi HSG các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công 

nghệ, Tin học thi tại THCS Lương Khánh Thiện. 

* Thi HSG cấp Thành phố (Theo Văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT) 

- Sáng ngày 08/11/2023: Thi HSG giải Toán bằng MTCT tại THPT Thái 

Phiên 

- Sáng ngày 24/11/2023: Tham dự sơ khảo cuộc thi KHKT cấp TP tại THPT 

Thái Phiên 

- Sáng ngày 14&15/12/2023: Chung khảo cuộc thi KHKT cấp TP tại THPT 

Thái Phiên  

- Sáng ngày 12/01/2024: Thi HSG Toán và KHTN bằng tiếng Anh cấp TP tại 

THCS Chu Văn An 

- Sáng 22/3/2024:  

  + Thi HSG các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học tại THCS Trần Phú 

  + Thi HSG các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Công nghệ thi tại 

THCS Tô Hiệu 

  + Thi HSG các môn: GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Âm Nhạc, Mĩ thuật thi 

tại THCS Lê Chân 
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7. Lập danh sách HS dự thi HSG 

- GV lập danh sách các đội HSG nộp về Ban giám hiệu vào tuần 02 tháng 9 

- Nộp danh sách HS dự thi Giải toán bằng MTCT về Phòng GD&ĐT trước 

05/10/2023 – đ/c Oanh (nộp bản in và bản mềm). 

- Nộp Hồ sơ dự thi KHKT về Phòng Giáo dục trước ngày 30/10/2023 - đ/c 

Oanh (nộp bản mềm báo cáo dự án qua Email  vuthioanh@anlao.edu.vn.) 

- Nộp danh sách HS dự thi giải Toán và các môn KHTN bằng tiếng anh cấp 

huyện về PGD chậm nhất vào 01/12/2023 – đ/c Oanh (bản in có dấu và bản mềm). 

- Nộp danh sách HS dự thi HSG các môn văn hoá cấp huyện theo mẫu trước 

29/12/2023 – đ/c Oanh (bản in có dấu và bản mềm). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

* Hiệu trưởng nhà trường. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng HSG. 

- Xây dựng kế hoạch tài chính để chi bồi dưỡng, khen thưởng GV và HS có 

giải HSG các cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Tăng cường đầu tư tài liệu, cơ sở vất chất cho công tác bồi dưỡng HSG. 

- Xây dựng quy chế khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong công 

tác học sinh giỏi. 

* Phó Hiệu trưởng. 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, trực tiếp triển khai, chỉ đạo công tác 

bồi dưỡng HSG.  

- Chỉ đạo hai tổ chuyên môn phân công giáo viên dạy bồi dưỡng, xếp thời 

khóa biểu, bố trí phòng học và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng HSG. 

- Thực hiện kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng HSG, kế hoạch bài dạy của giáo 

viên dạy. Tiến hành dự giờ, kiểm tra giáo viên và học sinh định kỳ. 

- Chỉ đạo nhân viên thư viện, thiết bị cung cấp tài liệu, thiết bị dạy học cần 

thiết cho giáo viên bồi dưỡng. 

- Xây dựng ngân hàng đề thi, kho dữ liệu về công tác bồi dưỡng HSG. 

- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG và thực 

hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công. 

2. Tổ chuyên môn 

- Căn cứ vào kế hoach của nhà trường để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG 

của tổ. 

- Đề xuất giáo viên dạy bồi dưỡng theo năng lực và khả năng của mỗi người. 

- Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, chọn đội tuyển HSG. 

- Tổ chức duyệt, thẩm định KH bồi dưỡng HSG, các đề thi HSG do GV nộp. 

- Tổ chức hội thảo trong tổ, nhóm, môn về công tác bồi dưỡng HSG để học tập 

đúc rút kinh nghiệm. 
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- Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc bồi dưỡng HSG của 

GV trong tổ, báo cáo BGH quá trình và kết quả thực hiện kế hoạch. 

- Tham gia lập hồ sơ dự thi HSG, tổ chức thi HSG cấp trường. 

3. Đối với giáo viên 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo chương trình và khung thời gian quy định 

- Phối hợp với GVCN lựa chọn HS vào đội tuyển đề bồi dưỡng 

- Thực hiện bồi dưỡng HS đúng theo thời khoá biểu và địa điểm phân công. 

- Dạy bồi dưỡng HSG đúng theo kế hoạch, bán sát với cấu trúc đề thi do Sở 

GD&ĐT quy định. 

- Phối hợp với Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn tổ chức thi khảo sát chất 

lượng HSG chọn đội HSG dự thi cấp huyện. 

- Có trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp dạy học phù hợp để 

đảm bảo chất lượng bồi dưỡng của mình. 

- GVCN thường xuyên phối hợp với GV bồi dưỡng để nắm bắt tình hình học 

tập của HS lớp mình, có trách nhiệm nhắc nhở, động viên, tư vấn để HS học tập 

tích cực và hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2023-2024. Ban giám hiệu nhà 

trường đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên được phân công, giáo viên chủ nhiệm 

và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn vướng mắc xin liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để được xem xét, giải 

quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (Để BC) 

- BGH (Để chỉ đạo) 

- Tổ, nhóm CM, GV (Để TH) 

- Lưu VT 

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG       

     

 Nguyễn Thế Viễn 
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UBND HUYỆN AN LÃO 

 TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 

 
An Lão, ngày 06 tháng 9 năm 2023 

 
LỊCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2023 - 2024 

 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/9/2023 (từ 14h00’đến 16h00’) 

STT Môn lớp GV bồi dưỡng Địa điểm BD Thời gian BD Ghi chú 

1.  Toán 9 Lương Văn Sỹ Phòng 9B Chiều T 3  

2.  MTCT Ng Thị Hoài Thu Phòng 9D Chiều T 5  

3.  Ngữ văn 9 

  

Lê Thị Thanh Thoa Phòng 6A Chiều T 3  

4.  Trần Thị Ái Vân Phòng 9D Chiều T 5  

5.  
Tiếng anh 9 

Đào Thị Huê Phòng 9C Chiều T 3  

6.  Phạm Thị Thúy Hoa Phòng 9C Chiều T 5  

7.  KHTN 9 Lê Văn Tiến Phòng 9A Chiều T 3  

8.  Vật lí 9 Lê Văn Tiến Phòng 9A Chiều T 5  

9.  Hóa 9 Phùng Thị Tâm Phòng TH H-S Chiều T 3  

10.  Sinh 9 Nguyễn Thị Huệ Phòng GV  Chiều T 3  

11.  Toán TA 8 Trịnh Thị Bích Phòng 8C Chiều T 3  

12.  Lịch sử 9 Lê Thị Thoa Phòng 6E Chiều T 3  

13.  Địa lí 9 Ng Thị Hà Phương Phòng 9D Chiều T 3  

14.  GDCD 9 Trần Thị Hà Phòng 8B Chiều T 3  

15.  Mĩ thuật Vương T M Nguyệt Hội trường Chiều T 3  

16.  Âm nhạc Tạ Văn Thiết Phòng AN Chiều T 3  

17.  Công nghệ  Ngô Thị Hương Dịu Phòng TH Lý Chiều T 3  

18.  Tin học Đặng Ngọc Đường Phòng Tin học Chiều T 3  

19.  Toán 6 Đỗ Thị Huệ Phòng 6D Chiều T 3  

20.  Toán 7 Lê Tuấn Việt Phòng 7A Chiều T 3  

21.  Toán 8 Tăng Thị Thu Hiền Phòng 8A Chiều T 3  

22.  Ngữ văn 6 Phạm Thị Thủy Phòng 6C Chiều T 3  

23.  Ngữ văn 7 Nguyễn Thị Loan Phòng 7C Chiều T 3  

24.  Ngữ văn 8 Mai Thị Hoàng Yến Phòng 7B Chiều T 3  

25.  T Anh 6 Nguyễn Văn Vinh Phòng 6B Chiều T 3  

26.  T Anh 7 Phạm T Thúy Hoa Phòng 7D Chiều T 3  

27.  T Anh 8 Đào Thị Huê Phòng 8B Chiều T 5  

28.  Sơn ca Lê Thị Thu Liên Phòng ĐĐ Chiều T 3  

29.  TDTT Tr Thị Hồng Thắm Sân TT Chiều T 3  

30.  TDTT Trần Thị Nga Sân TT Chiều T 3  

 

 


